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Tóm tắt: Úng ngập cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp (KCN), đô thị và khu dân cư là vấn đề 
rất lớn đã, đang và sẽ phải đối mặt mà nguyên nhân chính là do mưa lớn và khả năng hệ thống tiêu thoát 
nước không đáp ứng được yêu cầu. Với vai trò quan trọng của một khu công nghiệp (KCN) nhằm đảm 
bảo an toàn cho các nhà máy, dây chuyền sản xuất một cách liên tục, không bị gián đoạn…vv đòi hỏi 
nghiên cứu phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp phòng, chống úng ngập khi xuất hiện những trận 
mưa lớn tác động đến khu công nghiệp. Vì vậy,“Nghiên cứu giải pháp tiêu thoát và chống ngập cho khu 
công nghiệp Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ”, là thực sự cần thiết nhằm xác định được hạng mục, quy 
mô đầu tư xây dựng công trình tiêu thoát nước để phòng tránh và giảm những thiệt hại, cản trở đến các 
hoạt động sản xuất khi có mưa lớn xảy ra. Nghiên cứu đã xác định được các đặc trưng khí tượng, thủy 
văn thiết kế trong khu vực dự án tương với trận mưa thiết kế 1 ngày max với lượng mưa (Xptk10% = 
120mm) và mực nước thiết kế tại cửa ra của khu vực dự án (+2,60m) sử dụng phương pháp xác suất 
thống kê. Bên cạnh đó, nghiên cứu đã mô phỏng hệ thống tiêu thoát nước của KCN một cách đồng bộ sử 
dụng mô hình SWMM với các kết quả như sau: 1) Đã đưa được các thông số hạ tầng kỹ thuật của dự án 
vào mô hình; 2) Xác định tổng lượng nước chảy tràn bề mặt gây úng ngập và các điểm úng ngập trên các 
tuyến cống, tuyến kênh, (tổng lượng nước gây ngập úng 350.000 m3). Dựa trên kết quả mô phỏng, nghiên 
cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật chống úng ngập cho khu vực dự án bao gồm: trạm bơm tiêu lưu lượng 
bơm thiết kế 13,9 m3/s và hồ điều hòa diện tích 9,6ha. Kết quả nghiên cứu cung cấp một giải pháp hữu 
ích và có ý nghĩa trong công tác quản lý vận hành tiêu thoát nước cho các khu công nghiệp. 
Từ khóa: Hệ thống tiêu thoát nước, chống úng ngập, SWMM, khu công nghiệp, hồ điều hòa 
 
Summary: The inundation of technical infrastructure in industrial parks, urban areas, and residential 
areas is a big problem that has been and will be faced, which is mainly caused by heavy rains and the 
possibility of unresponsive drainage systems. The important role of an industrial area to ensure the safety 
of factories and production lines continuously, without interruption ... requires research, analysis, 
evaluation, and proposal of solutions to prevent and protect inundation when heavy rains affect industrial 
areas. Therefore, the study "Research on water drainage and inundation solutions for Vinh Thanh 
industrial area, Can Tho", is vital to determine the item and scale of investment in the construction of 
water drainage works to prevent and reduce damages, hindering production activities when heavy rains 
occur. The research has identified meteorological and hydrological features designed in the project area 
corresponding to the 1-day max rain with 10% Xptk rainfall of 120mm and the design water level at the 
outlet of the project area (+2,60m) using statistical probability method. In addition, the study simulated 
the drainage system synchronously in an industrial Zone using the SWMM software with the results as:1) 
put the technical infrastructure parameters of the project into the model; 2) determined the total amount 
of surface water overflow causing inundation in the system is 350.000 m3. Based on the simulated result, 
the study has proposed technical solutions to prevent inundation for the project area with a designed 
pump flow of 13,9 m3/s and the area of the conditioning lake is 9,6ha. The research results provide a 
useful and meaningful method for managing industrial, urban, and residential drainage activities. 
Keywords: Drainage systems, inundation prevention, SWMM, industrial area, conditioning lakes. 
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hóa tăng cao khiến lượng tập trung dòng chảy 

tăng khi xuất hiện các trận mưa lớn. Theo 

thống kê tại Việt Nam cho thấy: Tính đến 

tháng 4/2017, toàn quốc có 805 đô thị bao 

gồm: 02 đô thị loại đặc biệt, 17 đô thị loại I, 25 

đô thị loại II, 44 đô thị loại III, 84 đô thị loại 
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IV, 633 đô thị loại V; Tỷ lệ đô thị hóa trong 

nước ngày một tăng nhanh ước tính tăng 37% 

[1]. Bên cạnh quá trình đô thị hóa nhanh 

chóng, diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp 

theo hướng cực đoan cũng dẫn đến sự xuất 

hiện nhiều trận mưa lớn gây úng có cường độ 

lớn trên phạm vi cả nước. Thống kê các trận 

mưa gây úng ngập khu vực các tỉnh phía Nam 

cho thấy lượng mưa có xu hướng tăng đột biến 

những năm gần đây. Khu vực Tp. HCM lượng 

mưa giờ trên 100mm ở thập niên 50 là 0 trận, 

thập niên 60 là 1 trận, lên 2 trận ở thập niên 70 

và 80, rồi tăng lên đáng kể ở thập niên 90 với 

4 trận, và tăng đột biến ở thập niên 2000 với 

11 trận/8 năm [2]. Khu vực Đồng bằng Sông 

Cửu Long (ĐBSCL) lượng mưa cũng diễn 

biến phức tạp theo hướng cực đoan [3, 4], tổng 

lượng mưa trung bình khu vực này 1 ngày max 

trong thập niên 70 là 92 mm, những năm gần 

đây là 109 mm, các trận mưa đã gia tăng ở 

mức rất đáng quan tâm [5].  Một số trận mưa 

đã gây ra ngập tại các tuyến đường, với độ sâu 

ngập từ 10cm đến 70cm, điều này chứng tỏ hệ 

thống tiêu thoát nước của thành phố còn rất 

nhiều hạn chế [6]. Giải pháp thu trữ nước mưa 

ở các vùng đô thị trên mái nhà và bể chứa và 

các công trình thu gom trên mặt đất đã được đề 

xuất nhằm hạn chế tình trạng này [7]. Việc thu 

trữ nước mưa là rất cần thiết nhằm hạn chế 

lượng nước phải tiêu đồng thời bổ cập nước 

ngầm nhờ việc thu gom nước mưa ở khu vực 

nông thôn [8] và tích trữ nước ngọt phục vụ 

nuôi trồng thủy sản vùng ven biển ĐBSCL [9].  

Cần Thơ là trung tâm, kinh tế, văn hóa, của 

vùng ĐBSCL, nơi có tiềm năng phát triển các 

khu công nghiệp và đô thị trong tương lai, tuy 

nhiên, thực tế cho thấy trong thời gian qua 

nhiều cơ sở hạ tầng xây dựng, đặc biệt là các 

KCN đang chịu nhiều tác động của điều kiện 

thời tiết bất lợi, trong đó vấn đề úng ngập do 

mưa lớn và triều cường. Tình trạng ngập úng 

tại các khu vực này đã và đang là thách thức 

lớn đối với các nhà quản lý, các chủ đầu tư, 

đặc biệt trong tình hình thời tiết diễn biến phức 

tạp không chỉ xảy ra trong mùa mưa mà còn 

xuất hiện ngay cả mùa khô với tần suất xảy ra 

nhiều hơn và cường độ ngày một lớn hơn (tình 

trạng úng ngập ngày một nghiêm trọng hơn). 

Với sự phát triển nhanh các khu đô thị và khu 

công nghiệp như đề cập ở trên, đã dẫn đến các 

vấn đề phức tạp của việc tiêu thoát nước trong 

các khu vực này trên phạm vi cả nước nói 

chung và tại Cần Thơ nói riêng. Quá trình đô 

thị hóa ở Tp. Cần Thơ đã và đang diễn ra 

nhanh, với tỷ lệ đô thị hóa cao,  nên ngập úng 

do mưa tại các khu đô thị ngày một nghiệm 

trọng hơn. Do đó, “Nghiên cứu giải pháp tiêu 

thoát và chống ngập cho khu công nghiệp 

Vĩnh Thạnh, Cần Thơ” là rất cần thiết nhằm 

xác định được hạng mục, quy mô đầu tư xây 

dựng công trình tiêu thoát nước để phòng tránh 

và giảm những thiệt hại, và đảm bảo các hoạt 

động sản xuất diễn ra bình thường khi có mưa 

lớn xảy ra. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 

KCN Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ nằm trên địa 

bàn xã Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh-

TP.Cần Thơ. Khu vực nghiên cứu bao gồm 

diện tích khu KCN và khu tái định cư (TĐC) 

với tổng diện tích là 350ha (Hình 1), cao độ 

san nền khu vực dự án nghiên cứu được thiết 

kế +2,7m. Phạm vi của khu vực dự án được 

giới hạn bởi:  Phía Tây Nam giáp Quốc lộ 80;  

Phía Đông Bắc giáp với Cao Tốc; Phía Nam 

giáp với kênh T2; Phía Bắc giáp với Rạch Ngã 

Chùa, trong nội khu có kênh T1 thông với 

kênh Cái Sắn chạy từ Quốc lộ 80 đến đường 

Cao tốc. Trong khu vực dự án có trạm khí 

tượng thủy văn Long Xuyên và trạm Cần Thơ, 

với khoảng cách từ trạm Long Xuyên và Cần 

Thơ đến KCN lần lượt là 6,83km và 48,2km.  
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Hình 1:  Vị trí khu vực nghiên cứu 

 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

 

Hình 2: Sơ đồ khối tính toán dòng chảy cho  

hệ thống tiêu thoát nước trong KCN 

 

2.2.1. Giới thiệu về mô hình SWMM  

Trong nghiên cứu này sử dụng mô hình 

SWMM (Storm Water Management Model) 

[10] [11] để mô phỏng và tính toán xác định 

tổng lượng nước chảy tràn bề mặt gây úng 

ngập, từ đó đề xuất giải pháp kỹ thuật tiêu 

thoát nước và chống úng ngập khu vực dự án, 

đây là mô hình động lực học dòng chảy mặt do 

mưa theo thời gian.  

SWMM mô phỏng thủy văn-thủy lực được 

thiết lập với tiểu lưu vực (TLV) và sự vận 

chuyển dòng chảy mặt qua một hệ thống các 

đường cống, kênh mương, công trình trữ nước, 

máy bơm và các công trình điều tiết nước. 

Phương pháp diễn toán động lực học dòng 

chảy nước mưa trên bề mặt các TLV của 

SWMM dựa trên phương trình liên tục và công 

thức thực nghiệm Manning-Strickler:  

Q y
iL fL L

B t

 
   

 
 (2.1) 

 
1 5

M 2 3
d

C
Q B S y y

n
   (2.2) 

 

Trong đó:  

i - Cường độ mưa; L - Chiều dài dòng chảy 

tràn; f - Cường độ thấm; Q - Lưu lượng chảy 

ra khỏi TLV; B - Chiều rộng TLV; y - Chiều 

sâu dòng chảy mặt; yd - Chiều sâu lớp nước trữ 

trên bề mặt; CM - Hệ số đổi đơn vị, CM=1 (với 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY LỢI SỐ 82 - 2024 94 

hệ SI); S - Độ dốc của TLV; n - Hệ số nhám 

của bề mặt TLV.  

Diễn toán dòng chảy bên trong hệ thống dẫn 

nước của mô hình SWMM dựa trên phương 

trình liên tục và động lực Saint Venant: 

Phương trình liên tục:  

A Q
0

t x

 
 

 
 (2.3) 

Phương trình động lực: 

2

f

Q A H H
gAS 2v v gA 0

t x x x

   
    

   
 (2.4) 

Trong đó:  

Q - Lưu lượng chuyển qua mặt cắt kênh đang 

xét, m3/s; v - Tốc độ dòng chảy ở mặt cắt đang 

xét, m/s; A - Diện tích mặt cắt ướt tại vị trí 

đang xét, m2; H - Cột nước áp suất (m) tại mặt 

cắt đang xét, H = z + h, với z là cao độ đáy 

đường dẫn và h là chiều sâu nước trong đường 

dẫn tại mặt cắt đang xét. Sf - Độ dốc ma sát 

(độ dốc mặt nước):  

f 4/3

k
S Q v

g.A.R
  (2.5) 

Trong đó:  

k = gn2, với n là hệ số nhám; R - Bán kính 

thuỷ lực, m.  

Hệ phương trình (2.3) và (2.4) được giải theo 

phương pháp sai phân hữu hạn. Hệ thống diễn 

toán dòng chảy của SWMM mô phỏng dưới 

dạng một hệ thống các nút và các đường dẫn 

nước. SWMM sử dụng công thức Manning để 

biểu diễn quan hệ giữa lưu lượng Q, diện tích 

mặt cắt ướt A, bán kính thủy lực R, và độ dốc 

(S) trong đường dẫn:  

2/3 1/21
Q AR S

n
  (2.6) 

Trong đó:  

n - Hệ số nhám Manning;  

S - Độ dốc, cũng được hiểu là độ dốc của 

đường dẫn hoặc độ dốc thủy lực, tùy theo 

phương pháp tính thủy lực dòng chảy là: sóng 

động học (Kinematic wave) hay sóng động lực 

học (Dynamic wave). 

2.2.2 Nguyên lý hoạt động của hồ trong khu 

vực dự án 

Trong khu vực dự án tận dụng hệ thống kênh 

T1 hiện hữu tạo thành hồ tích trữ nước và điều 

hòa dòng chảy mặt cho hệ thống tiêu thoát 

nước KCN, đồng thời thực hiện nhiều chức 

năng như điều tiết nước mưa giảm ngập úng, 

tạo cảnh quan, khu vực bán ngập có thể sử 

dụng nuôi trồng thủy sản, cải thiện vi khí hậu, 

tạo sinh thái môi trường, văn hóa tín ngưỡng, 

hoặc thậm chí làm nguồn nước cấp cho tưới 

hoặc sinh hoạt...vv. Trong nghiên cứu này mục 

tiêu chính của hồ T1 (kênh T1) là loại hồ tích 

trữ nước mưa với chức năng điều tiết nước 

mưa giảm ngập úng và có nguyên lý (NL) hoạt 

động cụ thể sau: 

1) Nguyên lý 1 (Nhiệm vụ của hồ khi trận 

mưa không gây úng ngập): Với những trận 

mưa bình thường không gây úng ngập, hồ T1 

có nhiệm vụ thu gom và tích trữ toàn bộ lượng 

nước mưa vào hồ để sử dụng cho các mục đích 

khác nhau. 

2) Nguyên Lý 2 (Nhiệm vụ hồ khi xuất hiện 

trận mưa lớn gây úng ngập): Khi xuất hiện 

các trận mưa có khả năng gây úng ngập, trạm 

bơm tiêu đầu mối vận hành để rút nước hồ đến 

mực nước thấp nhất (theo tính toán lựa chọn 

hợp lý tại cao trình Zmin = -1,0m), khi mưa lớn 

hồ có khả năng trữ nước đến mực nước cao 

nhất (+2,60m) mà không làm tràn bờ hoặc gây 

úng ngập cốt nền của KCN và cho các vùng 

xung quanh (+2,70m cao độ cốt nền thiết kế).  

3) Nguyên lý 3 (Khả năng tích trữ nước của 

hồ): Hiện tại diện tích hồ T1 hiện trạng có 

kích thước BxH (20m x 2,8m). Nhằm tối ưu và 

hiệu quả kinh tế cho hệ thống tiêu thoát nước, 

diện tích hồ có thể xem xét cải tạo mở rộng 

đáp ứng yêu cầu tích trữ và điều tiết dòng chảy 

tràn bề mặt, dựa trên cơ sở tính toán hồ T1 

được mở rộng tại KCN với B1=120m (vùng 
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bán ngập) và chiều dài L1=1200m; tại khu 

TĐC với B2=40m và L2=650m có cùng độ 

sâu đáy hồ được thiết kế -2,0m. 

4) Nguyên lý 4 (Chế độ và phạm vi điều tiết 

mực nước trong hồ): Phạm vi thay đổi mực 

nước từ mực nước nhỏ nhất Zmin = -1,0m đến 

lớn nhất Zmax = + 2,6m là khá lớn; độ sâu điều 

tiết khoảng 1,0 ÷ 3,6 m đối với khu vực dự án 

sau khi hồ T1 được cải tạo. 

5) Nguyên lý 5 (Yêu cầu đáp ứng tiêu thoát 

nước tại cửa xả nước qua cống luồn): Trạm 

bơm tiêu đầu mối được xả nước qua cống luồn 

dưới đường cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi (kích 

thước: BxH= 8m x 4m). 

6) Nguyên lý 6 (Năng lực trữ nước của hồ 

T1): Có phạm vi thay đổi mực nước từ nhỏ 

nhất Zmin = -1,0m đến lớn nhất Zmax = + 2,6m 

là khá lớn; độ sâu điều tiết khoảng 1,0 ÷ 3,6 m 

đối với khu vực dự án.  

2.2.3 Thiết lập mạng lưới hệ thống tiêu nước 

trong KCN 

a) Xây dựng mạng lưới tiêu thoát nước  

Dựa trên phương pháp diễn toán trong 

SWMM, các đối tượng và tạo các thuộc tính 

của các đối tượng nhìn thấy trên bản đồ bao 

gồm: Mô hình mưa, các tiểu lưu vực, các nút 

nối (liên kết), các đường dẫn (cống, kênh) và 

cửa xả...các đối tượng không nhìn thấy gồm: 

Đặc tính mặt bằng, Mô hình thấm bề mặt, các 

quy tắc điều khiển, các đường cong, các dãy số 

theo thời gian được minh họa trong hình dưới 

đây. Mạng lưới thoát nước bao gồm 40 tiểu 

lưu vực, 66 đường ống dẫn tiết diện tròn từ C1 

đến C66, 66 nút từ G1 đến G66, 01 cửa xả và 

01 trạm đo mưa cho toàn khu dự án 

Kích thước và độ dốc TLV: 0,2% ÷ 0,06% tuỳ 

theo khu vực. Cụ thể như sau: Các tuyến ống 

chạy vuông góc với kênh T1 theo chiều dòng 

có kích thước lần lượt từ xa về T1: D600-

D800-D1000-D1200-D1500- tiếp theo là cống 

hộp BXH (1.5x1.8m) - BXH (1.6x2m)- BXH 

(1,8x2m)- BxH (2x2,5m). Cao trình đáy ra cửa 

xả đến kênh T1 đạt: -1.1m.  Độ dốc tương ứng 

với kích thước nói trên như sau ạ: 0,0017-

0,0013-0,001-0,0015-0,0018-0,0013-0,0006-

0,0006-0,0006. Mạng lưới hệ thống thoát nước 

của KCN Vĩnh Thạnh được thiết lập như trong 

Hình 3: 

 

 

Hình 3: Kết quả thiết lập hệ thống tiêu thoát 

nước cho khu vực dự án 

 

b) Điều kiện biên của mô hình  

Biên mô hình: Biên mô hình được thiết lập là 

số liệu về mưa, mực nước, mực nước 

triều,...vv theo thời gian mô phỏng (Time 

Series). Biên mô hình được thiết lập  bao gồm: 

-Mô hình mưa (biên trên của mô hình): Mô 

hình mưa giờ 1 ngày max ứng với tần suất 

thiết kế của trạm khí tượng Cần Thơ được sử 

dụng để làm số liệu đầu vào mô phỏng dòng 

chảy trên các tiểu lưu vực dựa trên quan hệ 

mưa dòng chảy. Dòng chảy từ các tiểu lưu vực 

chảy vào hệ thống đường ống thu nước coi 

như biên trên của mô hình. 

- Biên mực nước (biên dưới của mô hình): Mô 

hình mực nước thiết kế 1 ngày max tại cửa ra 

của trạm bơm tiêu (bơm từ kênh T1 ra bể xả nối 

với cống luồn qua đồng Cao tốc Lộ Tẻ, Rạch 

Sỏi) Mô hình mực nước bình quân 1 ngày max 

với tần suất 10% được tính truyền về cửa xả T1.  

c) Lựa chọn phương pháp và thông số 

mô hình 
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Để mô phỏng diễn toán dòng chảy bề mặt và 

dòng chảy trong hệ thống thoát nước trong 

KCN Vĩnh Thạnh, nghiên cứu lựa chọn: 1) 

Diễn toán dòng chảy sử dụng mô hình sóng 

động lực học (Dynamic Wave); 2) Mô hình 

thấm sử dụng phương pháp Horton; 3)Thời 

gian tính toán 1 ngày (24h); 4) Hệ số nhám 

(0,015); 5) Phương trình tính toán (Force main 

equation) theo phương pháp của Darcy-

Weisbach; 6) Thời gian xuất kết quả theo bước 

thời gian (5phút). Các thông số của mô hình 

được tham khảo từ các sách hướng dẫn (về 

thủy lực, địa chất, thủy văn), trong đó có các 

bảng số liệu khuyến nghị của tài liệu hướng 

dẫn SWMM 0 từ Phụ Lục A1 đến A11. Do 

mạng lưới thiết lập và các thông số đầu vào 

của hệ thống tiêu thoát nước KCN trong 

nghiên cứu này lấy theo quy hoạch và thiết kế 

nên việc kiểm định mô hình chỉ thực hiện việc 

kiểm định thô, tức là chỉ thực hiện việc tìm 

kiếm và sửa chữa các lỗi thô (trong quá trình 

mô phỏng, nhập số liệu...), còn việc kiểm định 

tinh (điều chỉnh hệ số nhám của các đường 

dẫn, hệ số nhám bề mặt, các thông số thấm của 

đất....) lấy trực tiếp từ thông số thiết kế thực tế. 

Tuy nhiên, để có thể có bộ thông số tin cậy, 

nghiên cứu này đã tham khảo bộ thông số mô 

hình đã thực hiện mô phỏng cho một số KCN, 

đô thị hoàn chỉnh và nằm ở lận cận trong khu 

vực được các nghiên cứu trước  đây [12] (các 

thông số bề mặt không thấm tiểu lưu vực: 

n=0,015; độ dốc bề mặt: i=(1÷3)×10−4 và hệ số 

nhám ống dẫn: n=0,010).  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ 

THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả tính toán mô mình mưa tiêu 

thiết kế 1 ngày max 

Dựa trên số liệu quan trắc lượng mưa theo 

giờ của trạm Cần Thơ 20 năm (1992-2021), 

mô hình mưa thiết kế ứng với tần suất 

(Ptk=10%) được xác định sử dụng phương 

pháp xác suất thống kê. Kết quả tính toán 

lượng mưa 1 ngày max , Xptk10% là 120mm 

với lượng mưa được phân bổ theo các giờ 

trong ngày như được thể hiện tại Hình 4. 

Dựa vào phân bố lượng mưa theo thời đoạn 

ngắn tính toán cho thấy lượng mưa tập trung 

chủ yếu trong giờ (từ 7h-12h) với lượng mưa 

lớn nhất xấp xỉ 50mm, thời gian còn lại 

lượng mưa hầu như không đáng kể. 

 

Hình 4: Kết quả xác định mô hình mưa giờ 

thiết kết 1 ngày max trạm Cần Thơ 

 

3.2. Kết quả tính toán mô mình mực nước 

thiết kế 1 ngày max 

Tương tự, mô hình mực nước thiết kế được 

xác định sử dụng phương pháp xác suất thống 

kê với tần suất tình toán (Ptk=10%), kết quả 

tính toán như trong Bảng 1. Mực nước thiết kế 

tại cửa xả trạm bơm được xác định thông qua 

tính truyền mực nước tại trạm thủy văn Long 

Xuyên trên sông Hậu và nội suy giữa hai trạm 

thủy văn Long Xuyên (phía thượng lưu) và 

Cần Thơ (hạ lưu) so với vị trí cửa xả (kênh T1 

tại KCN). Khoảng cách từ trạm Long Xuyên 

(sông Hậu) đến vị trí gần dự án KCN (trên 

sông Hậu) là L1=8300m; Khoảng cách từ vị trí 

sông Hậu gần khu vực dự án đến cửa xả kênh 

T1 (KCN) L2=2000m. Từ đó xác định được 

khoảng cách truyền mực nước từ trạm Long 

Xuyên về kênh T1. Kết quả tính toán với mực 

nước tại cửa xả ứng với tần suất Ptk=10% 

(mực nước 1 ngày max) của KCN là Zs tại của 

xả_10%=+2,6 m. 
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Bảng 1: Mực nước 1 ngày lớn nhất thiết kế 

STT 
Thời gian 

(h) 

Mực nước 

điển hình 

(ngày 

19/10/2020) 

MN thiế t kế  

p=10%(m) 
STT 

Thời 

gian 

(h) 

Mực nước 

điển hình 

(ngày 

19/10/2020) 

MN thiế t 

kế  

p=10%(m) 

0 0:00 1,70 1,72 12 12:00 1,65 1,67 

1 1:00 1,57 1,59 13 13:00 1,52 1,54 

2 2:00 1,47 1,49 14 14:00 1,39 1,41 

3 3:00 1,39 1,41 15 15:00 1,28 1,29 

4 4:00 1,49 1,51 16 16:00 1,20 1,21 

5 5:00 1,94 1,96 17 17:00 1,28 1,29 

6 6:00 2,38 2,41 18 18:00 1,82 1,84 

7 7:00 2,53 2,56 19 19:00 2,31 2,34 

8 8:00 2,46 2,49 20 20:00 2,55 2,58 

9 9:00 2,20 2,23 21 21:00 2,54 2,57 

10 10:00 1,96 1,98 22 22:00 2,30 2,33 

11 11:00 1,79 1,81 23 23:00 2,04 2,06 

 

3.3. Kết quả mô phỏng mực nước các tuyến 

khu vực dự án 

Kết quả mô phỏng mực nước dọc các tuyến ống 

chính khu vực dự án cho thấy, với trận mưa 1 

ngày max tần suất tính toán Ptk=10% thì một số 

điểm nút bị ngập tràn trên bề mặt bao gồm: Các 

tiểu vùng 29-35 thuộc tuyến cống 1 khu TĐC; 

Các tiểu vùng 2-17-18 thuộc tuyến cống 1 KCN; 

Các tiểu vùng 9-10-24 thuộc tuyến cống 3 KCN; 

Các tiểu vùng 13-26-27 thuộc tuyến cống 4 KCN. 

 

  

Hình 5: Quá trình MN tại tuyến cống 1 khu 

TĐC với các điểm G29-30-35-36 (các tiểu 

vùng 29-35 bị úng ngập do chảy tràn bề mặt) 

 

Hình 6: Quá trình MN tại tuyến cống 1 KCN 

với các điểm G1-2-3-17-18 (các tiểu vùng 2-17- 

bị úng ngập do chảy tràn bề mặt) 
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Hình 7: Quá trình MN tại tuyến cống 3 KCN 

với các điểm G9-10-23-24 (các tiểu vùng 9-

10-24 bị úng ngập do chảy tràn bề mặt) 

 

Hình 8: Quá trình MN tại tuyến cống 4 KCN 

với các điểm G13-14-15-26-27 (các tiểu vùng 

13-26-27 bị úng ngập do chảy tràn bề mặt) 

3.4. Xác định tổng lượng chảy tràn bề mặt 

gây úng ngập 

Dựa vào tài liệu thiết kế để khu vực dự án 

không bị úng ngập thì cần khống chế cao trình 

mực nước dưới cao độ san nền là +2,7 m (chọn 

+2,6m làm cao độ khống chế). Cao độ khống 

mực nước khống chế với điều kiện ràng buộc :  

ZmaxT1 (QTB, Fhồ) = [ZmaxKCN] <= +2,6m    

Trong đó:  

ZmaxT1, [ZmaxKCN] - Mực nước lớn nhất và mực 

nước lớn nhất cho phép tại KCN. Đây là giá trị 

mực nước khống chế tiêu tự chảy về T1 mà 

với giá trị này KCN được coi là tiêu triệt để, 

không còn điểm nào bị úng ngập;  

QTB - Lưu lượng thiết kế trạm bơm đầu mối 

trên T1, m3/s;  

Fhồ - Diện tích hồ điều hòa kênh T1, ha.  

Tại các cửa ra của tuyến ống có cao độ đáy 

cống -1,10m 

Kết quả chạy và mô phỏng mô hình SWMM 

trong trường hợp khống chế cốt nền và mực 

nước lớn nhất cho phép tại T1 với trận mưa 

thiết kế 1 ngày max cho thấy, tổng lượng nước 

chảy tràn gây úng ngập cho khu vực dự án 

(KCM+khu TĐC) là W= 350.000 m3. 

3.5. Tính toán xác định quy mô và công suất 

tối ưu của trạm bơm tiêu 

Để xác định quy mô kích thước của trạm bơm 

tiêu hợp lý (tối ưu về mặt kỹ thuật và kinh tế) 

cần thiết đưa điều kiện ràng buộc giữa quan hệ 

ZmaxT1 (QTB, Fhồ, Q Cống luồn) = [ZmaxKCN] <= 

+2,6m. Cụ thể, ứng với mỗi phương án về tổng 

lượng (Wi) xác định được lưu lượng của trạm 

bơm đảm bảo tiêu hết trận mưa. Để xác định 

quy mô và công suất hợp lý của trạm bơm tiêu 

cần dựa trên quan hệ trữ nước kênh T1, yêu 

cầu thời gian tiêu, và khả năng thoát nước của 

cống qua cao tốc Rạch Sỏi-Lộ Tể sau bể xả 

tiêu của trạm bơm với các phương án (PA) và 

kịch bản (KB) khác nhau. Cải tạo tuyến kênh 

T1 trong phạm vi KCN với chiều rộng tương 

ứng cho các trường hợp là 120m-80m-40m 

(lấy trung bình B1=80m sau khi trừ mái dốc 

kênh, độ sâu bán ngập) và trong phạm vị khu 

TĐC với chiều rộng B2=20m-15m-10m. MN 

trước khi mưa tại T1 cho hạ xuống từ +0,6m 

và +1,0m (tương ứng cột nước 2,0m, 1,6m). Vì 

vậy, khả năng trữ nước kênh T1 khi mưa 

xuống có thể được chọn với các trường hợp 

(TH) như Bảng 2 sau: 

Bảng  2: Tổng khả năng trữ nước trên kênh T1 

Trường hợp 

Cao độ  MN 

trong T1 (m) 

Đ ộ  

sâu 

năng 

Năng 

lực trữ 

kênh T1 

Tổng 

lượng 

gây úng 

Cao 

độ  

nền Trước Khi 
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khi 

mưa 

mưa lực trữ 

(m) 

(m3) ngập (m3) (m) 

TH1: Năng lực trữ tố i đa 

của kênh T1 
+0,6 +2,6 2,0 312.000 350.000 +2,7 

TH2: Năng lực trữ nước 

bình thường của kênh T1 
+1,0 +2,0 1,0 105.000 350.000 +2,7 

TH3: Năng lực trữ nước 

nhỏ  nhấ t của kênh T1 
+1,0 +2,0 1,0 54.000 350.000 +2,7 

TH1: Kích thước kênh T1 lớnQuy mô trạm bơm nhỏ  

TH2: Trung bình quy mô kích thước kênh T1 và trạm bơm tiêu; 

TH3: Kích thước kênh T1 nhỏ   Quy mô trạm bơm lớn 

Lựa chọn thông số tối ưu cho trạm bơm và kênh T1 còn phụ thuộc vào yêu cầu thời gian cần 

tiêu cho KCN và khả năng đáp ứng xả nước tiêu ko ngập qua cống luồn (BxH=8x4m) 

3.6. Phân tích đánh giá và lựa chọn 

phương án 

Dựa trên kết quả mô phỏng quá trình tiêu 

nước trong khu vực dự án, tổng lượng nước 

chảy tràn gây úng ngập là 350.000 m3 trong 

thời gian mưa kéo dài 5 giờ. Do đó cần có 

phương án cải tạo kênh T1 để trữ một phần 

lượng nước trên bề mặt này. Để giảm chi phí 

đầu tư xây dựng công trình đầu mối và đồng 

thời phù hợp với khả năng trữ nước của tuyến 

kênh K1 sau khi cải tạo (giảm diện tích mất 

đất KCN, khu TĐC), các phương án (PA) về 

công suất và quy trình vận hành trạm bơm 

được đề xuất như sau:  

a) PA1 (Lưu lượng bơm thiết kế Qtkbơm 

=3,5 m3/s, thời gian tiêu hết trong 24 giờ): 

Kết quả tính toán PA1 cho thấy để giảm quy 

mô kích thước trạm bơm tiêu tiêu trong 24h thì 

cần: 1) Phải bơm tiêu nước đệm trước (bơm 

trước mưa) để hạ thấp MN kênh T1 đến cao độ 

+0,6m, và MN trong kênh T1 cho phép dâng 

lên cao độ +2,6m khi mưa (Hđộ sâu trữ đạt=2,0 m); 

2) Kênh T1 được mở rộng như quy hoạch 

vùng bán ngập ứng với TH1, B=120m (phạm 

vi KCN) và 25m (khu TĐC). 

b)  PA2 (Lưu lượng bơm thiết kế Qtkbơm 

=13,9 m3/s, thời gian tiêu hết trong 5 giờ): 

Theo phương án này thì chỉ cần mở rộng kênh 

T1 như quy hoạch vùng bán ngập ứng với 

TH2, B=40m (phạm vi KCN) và 10m (khu 

TĐC). Trong trường hợp lưu lượng của trạm 

bơm thiết kế lớn như PA2 thì không cần không 

cần bơm tiêu nước đệm trước (Bơm trước 

mưa) MN kênh trên kênh T1 ở cao độ +1,0m, 

và MN trong kênh T1 cho phép khống chế ở 

cao độ +2,0m (Hđộ sâu trữ đạt=1,0 m). 

Đối với KCN trọng điểm đối hỏi cần đảm bảo 

an toàn cho nhà máy, dây chuyền sản xuất một 

cách liên tục, không bị gián đoạn…vv  nên yêu 

cầu tiêu nước cần triệt để, mưa giờ nào tiêu hết 

giờ đó, nên trong nghiên cứu này chọn PA2 

với Qtk bơm =13,9 m3/s (tiêu hết trong 5 giờ), 

kích thước hồ trữ nước T1 với dung tích trữ là 

105.000 m3 (tương ứng với diện tích mặt 

thoáng hồ T1 là 9,6ha) 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Nghiên cứu này đã tập trung vào việc lựa chọn 

giải pháp kỹ thuật (xác định quy mô kích 
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thước công trình trữ nước và trạm bơm tiêu) 

nhằm đảm bảo tiêu thoát nước triệt để cho khu 

công nghiệp Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ dựa 

trên phương pháp xác suất thống kê và sử 

dụng mô hình SWMM mô phỏng khả năng 

tiêu nước theo các phương án đề xuất khác 

nhau. Nghiên cứu đã đạt được các kết quả sau: 

1) Đã tính toán được các đặc trưng khí tượng 

thủy văn thiết kế trong khu vực dự án sử dụng 

phương pháp xác suất thống kê: Lượng mưa 1 

ngày max (Xptk10% =120mm); Mực nước 1 

ngày max của KCN tại cửa xả Zs tại của 

xả_10%=+2,6 m; 

2)  Ứng dụng mô hình SWMM mô phỏng hệ 

thống tiêu thoát nước của KCN Vĩnh Thạnh 

dựa trên các thông số kỹ thuật hạ tầng thiết kế 

của khu vực dự án. Kết quả mô phỏng xác 

định được vị trí ngập của tuyến cống, trên 

tuyến kênh và tính toán được tổng lượng nước 

chảy tràn trên bề mặt gây úng ngập; 

3) Đã phân tích, đánh giá và đề xuất được 

phương án lựa chọn phù hợp về thông số thiết 

kế trạm bơm tiêu, đánh giá khả năng thoát 

nước sau bể xả qua cống luồn phía đường cao 

tốc Rạch Sỏi-Lộ Tẻ, lựa chọn được quy mô 

kích thước kênh T1 với phương á (mưa giờ 

nào tiêu hết giờ đó) tương ứng với lưu lượng 

thiết kế trạm bơm QTB=13,9 m3/s, khi đó kênh 

T1 chỉ cần cải tạo đáp ứng trữ lượng nước là 

105.000 m3. 
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